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- Trường hợp khu vực ñất giữa các tỉnh bị ngăn cách bởi sông, hồ, kênh có chiều 
rộng từ 100 mét trở xuống thì khu vực ñất giáp ranh ñược xác ñịnh từ bờ sông, bờ hồ, 
bờ kênh của mỗi bên sông, bên hồ, bên kênh vào sâu ñịa giới của tỉnh Phú Thọ theo 
quy ñịnh (500m, 300m, 200m) tương  ứng với các loại ñất giáp ranh nêu trên. Nếu 
chiều rộng của sông, hồ, kênh trên 100 mét thì không xếp loại ñất giáp ranh. 

 
- Khu vực ñất giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ñược xác 

ñịnh theo nguyên tắc: Khoảng cách ñất giáp ranh ñược xác ñịnh từ ñường phân ñịa 
giới hành chính vào sâu ñịa phận mỗi huyện ,thành, thị tối thiểu 100m, có ñiều kiện 
tự nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục ñích sử dụng hiện tại, cùng mục ñích 
sử dụng theo qui ñịnh hiện hành thì mức giá ñất tương ñương nhau, nhưng mức giá 
tối ña không vượt khung giá ñất do Chính phủ qui ñịnh.  

 
- Trường hợp tại khu vực giáp ranh mà ñiều kiện kết cấu hạ tầng không như nhau 

thì giá ñất tại khu vực ñất giáp ranh ñược xác ñịnh căn cứ vào ñiều kiện thực tế của 
từng khu vực. 

 
- ðối với ñất ở tại nông thôn ở các vùng ven ñô thị (các thôn tiếp giáp với thành 

phố, thị xã, thị trấn của các ñô thị) thì giá ñất tại các khu vực này ñược xác ñịnh theo 
nguyên tắc ñịnh giá cho các thửa ñất liền kề và ñược vận dụng khung giá ñất do 
Chính phủ qui ñịnh cho từng loại ñô thị nằm liền kề. 

 
2/Phương pháp ñịnh giá cụ thể cho từng loại ñất. 
 
a/ðất nông nghiệp:  
 
- ðối với ñất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, ñất nuôi trồng thuỷ sản, ñất 

rừng sản xuất. áp dụng phương pháp thu nhập trồng lúa ñể xác ñịnh giá. Khi ñịnh giá 
cho loại ñất nào thì áp dụng khung giá do Chính phủ quy ñịnh ñối với loại ñất ñó.  

 
- ðối với ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng căn cứ vào giá ñất rừng sản 

xuất do UBND tỉnh quyết ñịnh và căn cứ phương pháp ñịnh giá ñất rừng sản xuất quy 
ñịnh tại ðiều 13, Nghị ñịnh số 188/Nð- CP ñể ñịnh giá cho phù hợp với tình hình 
thực tế tại ñịa phương. Giá ñất  rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng ñược tính bằng 
90% so với giá ñất rừng sản xuất. 

 
- ðối với các loại ñất nông nghiệp khác theo quy ñịnh của Chính phủ, căn cứ vào 

giá các loại ñất nông nghiệp liền kề do UBND tỉnh quyết ñịnh và căn cứ phương pháp 
ñịnh giá ñất ñối với loại ñất nông nghiệp liền kề quy ñịnh tại ðiều 13, Nghị ñịnh số 
188/Nð-CP.  

 
- ðối với ñất hạng 1 của từng vùng (ñồng bằng, trung du, miền núi) và từng loại 

ñất có các yếu tố vị trí, ñịa hình, ñiều kiện khí hậu, thời tiết và các ñiều kiện tưới tiêu 
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tốt nhất ứng với giá cao nhất; các hạng tiếp sau ñó theo thứ tự từ hạng 2 trở ñi có các 
yếu tố kém hơn ứng với các mức giá thấp hơn. 

 
- ðối với ñất vườn, ao nằm xen kẽ trong khu vực ñất ở nông thôn (Trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng ñất ghi sử dụng lâu dài) nhưng không ñược cấp có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận ñất ở thì giá ñất ñược quy ñịnh bằng mức giá ñất trồng 
cây lâu năm hạng cao nhất cho vùng ñó và ñược tăng lên 2 lần nhưng không ñược cao 
hơn giá ñất ở liền kề khu vực ñó. 

 
- ðối với ñất vườn, ao nằm xen kẽ trong ñô thị không ñược quy hoạch là ñất ở 

hoặc ñất phi nông nghiệp khác thì giá ñất ñược quy ñịnh bằng mức giá ñất trồng cây 
lâu năm hạng cao nhất vùng ñó và ñược tăng lên 2 lần nhưng không ñược cao hơn giá 
ñất ở liền kề trong ñô thị. 

 
b/ ðối với ñất ở tại nông thôn và ñất ở ñô thị . 
 
- Xây dựng bảng giá ñất năm 2006 áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp thông 

qua việc tiến hành phân tích các mức giá thực tế ñã chuyển nhượng quyền sử dụng 
ñất trên thị trường trong ñiều kiện bình thường tương tự về loại ñất, diện tích thửa 
ñất, loại ñô thị, khu vực, ñường phố và khả năng sinh lợi ở từng vị trí; Căn cứ quyết 
ñịnh số 3066/2005/Qð-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh ban hành qui ñịnh 
về phân loại ñường phố, vị trí ñất trong từng loại ñường phố, làm căn cứ xây dựng 
giá ñất ñô thị; Kế thừa việc ñịnh giá ñất theo vị trí tại Quyết ñịnh số 676/2005/Qð-
UB của UBND tỉnh và ñiều chỉnh mức giá tại những nơi có ñiều kiện kết cấu hạ tầng, 
vị trí thuận lợi trong kinh doanh ñể có mức giá tương ứng tại thời ñiển hiện nay. 

 
- Mức giá ñất tại các vị trí trên các tuyến ñường giáp ranh giữa các huyện, thành, 

thị trong tỉnh ñều ñược xác ñịnh mức giá cụ thể trên cơ sở từng ñoạn có ñiều kiện 
thuận lợi cho phù hợp với thực tế. 

 
- ðất giáp ranh giữa các tỉnh ñược tham khảo, trao ñổi với các tỉnh bạn. 
- ðối với giá ñất tại các thị trấn, thị tứ, ñược xem xét các ñiều kiện: vị trí ñô thị 

trên các trục ñường giao thông quan trọng, ñiều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng, về 
hoạt ñộng dịch vụ trên ñịa bàn ñể xác ñịnh. 

 
c/ ðối với ñất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại ñô thị, ñất 

xây dựng trụ sở cơ quan, ñất xây dựng công trình sự nghiệp tại ñô thị mức giá cụ thể 
quy ñịnh cho từng vị trí áp dụng theo giá ñất ở liền kề hoặc giá ñất ở tại khu vực lân 
cận nếu không có liền kề. 

 
d/ ðối với ñất sử dụng vào mục ñích quốc phòng, an ninh, ñất sử dụng vào các 

mục ñích công cộng theo quy ñịnh của Chính Phủ... Căn cứ vào mức giá cụ thể ñã 
quy ñịnh ñối với giá các loại ñất liền kề ñể ñịnh giá cho các loại ñất trên. Nếu các loại 


